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BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 04 tháng 8 năm 2013


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTVTW)
- Bắc Bộ: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
- Trung Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào vài nơi. 
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/03/8 đến 19h/04/8, các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to, phổ biến từ 40-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	86 mm
	
	Vĩnh Yên (Lào Cai)
	83 mm

	Tam Đường (Lai Châu)
	89 mm
	
	Bảo Yên (Lào Cai)
	91 mm

	Điện Biên (Điện Biên)
	82 mm
	
	Xín Mần (Hà Giang)
	93 mm

	Tân Lạc (Hòa Bình)
	104 mm
	
	Thanh Thủy (Hà Giang)
	90 mm

	Sa Pa (Lào Cai)
	81 mm
	
	Nậm Ty (Hà Giang)
	158 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h/04/8 đến 07h/05/8, trên cả nước rải rác có mưa, phổ biến dưới 5mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn tập trung ở khu vực miền núi phía Bắc như: Than Uyên (Lai Châu) 54 mm, Nậm Giàng (Lai Châu) 31mm, Điện Biên (Điện Biên) 53mm, Bản Yên (Điện Biên) 47mm, Phố Lu (Lào Cai) 57mm, Lục Yên (Yên Bái) 96mm, Làng Giữa (Yên Bái) 36mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/01/7 đến 19h/04/8, trên cả nước có mưa, trong đó mưa lớn tập trung ở khu vực Bắc Bộ (tập trung vào ngày 03/8); lượng mưa phổ biến dưới 150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Điện Biên (Điện Biên)
	158 mm
	
	Sơn Nam (Tuyên Quang)
	228 mm

	Chi Nê (Hòa Bình)
	153 mm
	
	Quảng Cư (Vĩnh Phúc)
	232 mm

	Hưng Thi (Hòa Bình)
	154 mm
	
	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	155 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	225 mm
	
	
	


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông Bắc Bộ:

- Hệ thống sông Hồng: Mực nước sông Lô tại Tuyên Quang đã đạt đỉnh là 21,41m vào sáng ngày 05/8 (dưới BĐ1 là 0,59m). Mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên, lúc 7 giờ ngày 05/8 mực nước tại Hà Nội là 7,20m.
- Hệ thống sông Thái Bình: Trên sông Lục Nam tại Lục Nam đạt đỉnh là 5,62m lúc 6 giờ ngày 04/8 (trên BĐ2 là 0,32m); trên sông Cầu, sông Thương dao động ở mức đỉnh; sông Thái Bình mực nước đang lên; lúc 7giờ ngày 05/8 tại Phả Lại là 4,27m (trên BĐ1 0,27m); lúc 5 giờ ngày 05/8, trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 4,78m, sông Cầu tại Đáp Cầu là 5,73m, sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,82m.
Dự báo:

- Hệ thống sông Hồng: Mực nước sông Thao tại Yên Bái đang dao động nhỏ, có khả năng đạt đỉnh và sau sẽ xuống. Mực nước hạ lưu sông Hồng vẫn đang tiếp tục lên.

- Hệ thống sông Thái Bình: Lũ trên sông Lục Nam sẽ xuống nhanh; lũ trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương sáng nay dao động ở mức đỉnh 5,82m (trên BĐ2 là 0,52m); lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh là 5,70m vào trưa ngày 05/8 (trên BĐ2 là 0,40m) sau xuống chậm; mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ lên chậm.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên: Mực nước lúc 19 giờ  ngày 04/8, trên sông Mã tại Lý Nhân: 6,27m; sông Đăkbla tại Kon Tum: 515,91m; sông Đăk Nông tại Đăk Nông 588,71m.
Dự báo: Ngày 05/8, mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

3. Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Mê Kông, đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 03/8, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,37m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,78m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài xuống chậm, lúc 7h/04/08 là 112,25m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh, đến ngày 08/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,90m, tại Châu Đốc lên mức 2,3m. Ngày 05/8, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài xuống chậm và ở mức 112,10m.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ thủy điện cắt lũ cho hạ du:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	04/8
	196,17
	118,32
	3.863
	2.273

	
	7h
	05/8
	197,17
	117,72
	4.143
	2.356

	Hòa Bình
	7h
	04/8
	106,96
	17,59
	5.300
	3.960

	
	7h
	05/8
	107,09
	16,12
	3.450
	3.980

	Thác Bà
	7h
	04/8
	54,79
	20,75
	866 (QvàoTB ngày 04/8)
	160 (QraTB
ngày 04/8)

	
	7h
	05/8
	55,16
	20,78
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	04/8
	106,32
	52,58
	1.320
	1.237

	
	7h
	05/8
	107,32
	50,01
	1.440
	694


Hiện tại hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 5 (Theo báo cáo của các địa phương, tính đến hết ngày 04/8/2013): 

1. Về người
- Người chết: 04 người do bị lũ cuốn khi đi qua suối (Điện Biên: 01 người; Hòa Bình: 03 người);
- Người bị thương: 05 người (Điện Biên: 02 người; Quảng Ninh: 03 người)
2. Về nhà:

- Nhà bị đổ: 33 nhà (Lạng Sơn: 01 nhà; Hà Giang: 09 nhà; Bắc Kạn: 02 nhà; Thái Nguyên: 01 nhà; Quảng Ninh: 10 nhà; Hải Phòng: 01 nhà, Bắc Giang 7 nhà);
- Nhà bị ngập, hư hại: 1.937 nhà (Lạng Sơn: 105 nhà; Điện Biên: 32 nhà; Bắc Kạn: 72 nhà; Tuyên Quang: 17 nhà; Quảng Ninh 1.189 nhà; Hải Phòng 01 nhà).
3. Về nông nghiệp:
- Diện tích lúa bị ngập, thiệt hại: 2.268 ha (Hà Giang 0,2ha, Điện Biên: 2,4ha; Bắc Kạn: 181ha; Tuyên Quang: 12ha; Thái Nguyên: 230ha; Hòa Bình: 150ha; Quảng Ninh: 31ha; Bắc Giang: 1.662ha);
- Diện tích hoa màu bị ngập, thiệt hại: 1.230 ha (Lạng Sơn 60ha, Hải Phòng: 50ha; Bắc Ninh: 745ha; Thái Bình: 375ha).
4. Về thủy lợi:
- Xảy ra 02 sự cố sạt mái đê tại Bắc Giang dài 35m (đã đưa tại Báo cáo nhanh ngày 04/8); đổ 10m kè chắn sóng tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh và sạt bờ sông dài 25m khu vực cuối kè Nghi Xuyên, huyện Khoái Châu, Hưng Yên (đê ngoài Nghi Xuyên, tương ứng K105+900 đê tả Hồng).
- Gãy 40m kênh tại huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang; sự cố sạt mái, nứt thấm qua thân đập, sủi ở hạ lưu đập tại 04 hồ chứa nước nhỏ do xã quản lý đều ở Bắc Giang (đập Núi Lều, Đá Cóc, Hố Sâu và Khoanh Xong).
5. Về giao thông: 
Đã xảy ra sự cố sạt lở và ngập gây ách tắc giao thông tại một số địa phương: Tuyên Quang: 15m; Quảng Ninh: 120m; Hải Phòng: 35m; Bắc Kạn 63.680m3; Thái Nguyên 1.708m3; Lạng Sơn: 8.200m3; Hà Giang: 13.000m3. Hiện đã cơ bản thông xe, còn một số tuyến tại Bắc Kạn, Hà Giang còn ách tắc do khối lượng sạt lở lớn.
6. Về thủy sản:
- Ngập 2,4ha nuôi thủy sản ở Điện Biên; 

- Lồng bè nuôi hải sản bị vỡ: 06 lồng (Quảng Ninh: 05 lồng; Hải Phòng: 01 lồng);
7. Về thông tin liên lạc và điện lực:
- Gãy đổ 02 cột viễn thông cao 42m tại tỉnh Quảng Ninh.

- Gãy đổ 37 cột thông tin cao 6-7m (Lạng Sơn 01 cột; Quảng Ninh 36 cột);
- Cột điện hạ thế bị đổ gãy: 121 cột (Lạng Sơn 16 cột, Hà Giang 6 cột, Quảng Ninh 15 cột, Bắc Giang 84 cột)
	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Thành
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